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	Số: 07/2023/NQ-HĐND
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NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2020/NQ-HĐND NGÀY 22/12/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 09 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết sô 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-KTNS ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 2 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Chính quyền địa phương cấp huyện (phần vốn đầu tư công thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện).”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Khuyến khích chính quyền địa phương cấp huyện áp dụng quy định này trong quá trình lập, phân bổ và triển khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 4 như sau:

“1. Dành khoảng 30% phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình đầu tư công của thành phố bao gồm: ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; công tác quy hoạch; cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất của cấp huyện được hưởng theo quy định; vốn dự phòng và các chính sách khác sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Dành khoảng 70% để bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp huyện và bố trí cho các dự án của thành phố. Gọi tổng số vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp huyện và bố trí cho các dự án của thành phố là R, trong đó:

a) Dành tối đa không quá 20% R bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp huyện (không bao gồm tiền sử dụng đất cấp huyện được hưởng điều tiết theo tỷ lệ và các chương trình dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình và chính sách khác được phân bổ tại khoản 1 nêu trên). Chính quyền địa phương cấp huyện chịu trách nhiệm bố trí vốn cụ thể cho các chương trình, dự án đúng quy định pháp luật và theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên của Quy định này;

b) Dành khoảng 80% R để phân bổ cho các dự án của thành phố, bao gồm: thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước, thanh toán cho các dự án đã phê duyệt quyết toán, dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, vốn chuẩn bị đầu tư.”

3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Nguyên tắc phân bổ vốn

a) Phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và thực hiện theo các nội dung tại Quy định này.

b) Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc tạo động lực phát triển kinh tế các địa phương có số thu ngân sách lớn với việc ưu tiên hỗ trợ các địa phương khó khăn để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các địa phương trên địa bàn thành phố.

c) Ưu tiên bố trí vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển quận, huyện đó.”

b) Bổ sung điểm e vào khoản 2 như sau:

“e) Tiêu chí về phát triển đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường, quận, thành phố trực thuộc thành phố trong năm 2025.”

c) Bổ sung điểm g vào khoản 3 như sau:

“g) Tiêu chí về phát triển đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường, quận, thành phố trực thuộc thành phố trong năm 2025.

	Nội dung
	Điểm

	Đầu tư xây dựng để đạt các tiêu chí về phát triển đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường, quận.
	28,6

	Đầu tư xây dựng để đạt các tiêu chí về phát triển đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường, thành phố trực thuộc thành phố.
	31,5


d) Sửa đổi điểm a khoản 4 như sau:

“a) Đối với 14 đơn vị hành chính cấp huyện (trừ huyện Bạch Long Vĩ), căn cứ vào các tiêu chí trên, số điểm làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho đơn vị hành chính cấp huyện được tính cụ thể theo các công thức sau:

- Điểm của tiêu chí dân số: gọi tổng số điểm tiêu chí dân số của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là Ai;

- Điểm của tiêu chí diện tích: gọi tổng số điểm tiêu chí diện tích của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là Bi;

- Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã: gọi tổng số điểm tiêu chí diện tích của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là Ci;

+ Gọi số điểm tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là hi;

+ Gọi số điểm tiêu chí số xã đảo của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là ki;

+ Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là Ci được tính như sau:

Ci = hi + ki
- Điểm của tiêu chí trình độ phát triển:

+ Gọi tổng số điểm tiêu chí trình độ phát triển của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là Di;

+ Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là ni;

+ Gọi số điểm của tiêu chí số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không bao gồm số thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là pi;

+ Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố so với tổng chi ngân sách cấp huyện thứ i là qi;

+ Điểm của tiêu chí trình độ phát triển của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i sẽ là Di được tính như sau:

Di = ni + pi +qi
- Điểm của tiêu chí bổ sung: gọi tổng số điểm của tiêu chí bổ sung của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là Ei.

- Điểm của tiêu chí về phát triển đô thị để thực hiện việc chuyển đổi đơn vị hành chính từ huyện thành thành phố trực thuộc thành phố, từ huyện thành quận của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là Gi.

- Tổng điểm của đơn vị hành chính cấp huyện thứ i là Xi được tính như sau:
Xi = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Gi
- Tổng số điểm của 15 đơn vị hành chính cấp huyện là Y, ta có:
[image: image1.png]Y=EH X+ T




(T là số điểm của huyện Bạch Long Vĩ)”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng để đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường, quận, thành phố trực thuộc thành phố trong năm 2025.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2023./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP;
- Cục KTVBQPPL;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khoá XVI;
- Các VP: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- TTHĐND, UBND các quận, huyện;
- Công báo HP, Cổng TTĐT TP;
- Báo HP, Đài PT và TH HP;
- Các CV VP ĐĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.
	CHỦ TỊCH




Phạm Văn Lập


